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                                                                               Quận 7, ngày   20   tháng  04  năm 2016
SỐ TIẾT GIÁO VIÊN DẠY BỒI DƯỠNG CẤP QUẬN

 VÒNG 2 VÀ THI CẤP THÀNH PHỐ 
TẠI TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU THỌ

Năm học 2015 – 2016
	STT
	Họ tên giáo viên
	Trường
	Môn
	Thực dạy
	Tuần
	Số tiết
	Thực hưởng

	1
	Phạm Ngọc Nhi
	NHT
	Quản lý lớp
	5
	9
	45
	45

	2
	Nguyễn Thị Tuyết Hương
	HTP
	Sử
	4
	9
	36
	54

	3
	Võ Thị Hoàng Nguyệt
	TQT
	Sử
	4
	9
	36
	54

	4
	Trần Thuý Diệp
	NHT
	Anh văn
	4
	9
	36
	54

	5
	Đặng Thanh Thúy
	HTP
	Anh văn
	4
	9
	36
	54

	6
	Lâm Hoàng Tân
	HTP
	Toán
	4
	9
	36
	54

	7
	Khương Thị Thanh
	NHT
	Toán
	4
	9
	36
	54

	8
	Nguyễn Thị Kim Minh
	NHT
	Toán
	4
	9
	36
	54

	9
	Trương Chí Trung
	NHT
	Lý
	4
	9
	36
	54

	10
	Nguyễn Thị Kim Ngọc
	NTT
	Lý
	4
	9
	36
	54

	11
	Lê Ngọc Cát
	NHT
	Hoá
	4
	9
	36
	54

	12
	Châu Nguyễn Hồng Dung
	PHL
	Hoá
	4
	9
	36
	54

	13
	Nguyễn Thị Phượng
	TQT
	Sinh
	4
	9
	36
	54

	14
	Nguyễn Thành Nghĩa
	NTT
	Sinh
	4
	9
	36
	54

	15
	Ng Huỳnh Long Duynh
	NHT
	Tin
	8
	9
	72
	108

	16
	Phước Minh
	NHT
	MTN
	4
	2
	8
	12

	17
	Huỳnh Trọng Nghĩa
	NHT
	MTN
	4
	2
	8
	12


Thời gian: từ 04/01/2016 - 19/03/2016 (9tuần)./.
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